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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  14/10/2021 Study data was collected from directly interviewing 356 commercial 

mango growers, 10 cooperative groups, cooperatives, export enterprises, 

10 traders, 10 retailers, and 20 consumers in Yen Chau district. The study 

result indicated that traders got the highest profit in compared with other 

stakeholders in whole value chain. Mango growers received a small 

profit, accounting for only 28.8 percent in total profit of whole chain. 

Analysis of 5 mango distribution channels showed that the channel 

“grower -> cooperative, cooperative group ->export enterprise -> foreign 

consumers” was the main consumption channel with the highest mango 

sales. This channel also created the highest net value-added of the whole 

channels (13,102 Vietnam dong per kilogram (vnd/kg)). Of which mango 

growers were beneficiary with 48.48 percent of total value-added of the 

chain. Thus, the channel was considered as the most efficient distribution 

one and should be developed. Additionally, the direct marketing channel 

“mango grower -> domestic consumers” should also be promoted by 

connecting with agricultural tourism development programs and applying 

Information Technology (IT) in direct sales by farmers in the 4.0 era. 

Since then, the study has proposed solutions to develop the mango value 

chain in Yen Chau district, Son La province. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  14/10/2021 Nghiên cứu thực hiện phỏng vấn trực tiếp 356 hộ nông dân trồng xoài 

theo hướng hàng hóa, 10 tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp xuất khẩu, 

10 thương lái, 10 của hàng bán lẻ và 20 người tiêu dùng tại huyện Yên 

Châu. Kết quả khi xem xét về tổng lợi nhuận của từng tác nhân tham gia 

chuỗi thì tổng lợi nhuận của thương lái là cao nhất, lợi nhuận của các hộ 

nông dân trồng xoài chỉ chiếm 28,8% lợi nhuận của toàn chuỗi. Qua phân 

tích 5 kênh phân phối xoài cho thấy kênh tiêu thụ từ hộ nông dân trồng 

xoài => tổ hợp tác, hợp tác xã => doanh nghiệp xuất khẩu => xuất khẩu 

=> người tiêu dùng ngoài nước là kênh có quy mô thị trường lớn và có 

tổng giá trị gia tăng thuần của toàn kênh cao nhất đạt 13,102 đồng/kg, 

trong đó hộ nông dân trồng xoài được hưởng 48,48% giá trị gia tăng của 

chuỗi do vậy kênh này được xem là kênh phân phối hiệu quả và cần tập 

trung phát triển. Bên cạnh đó, kênh tiêu thụ trực tiếp từ hộ nông dân đến 

người tiêu dùng nội địa cũng cần được quan tâm thông qua gắn kết với 

phát triển du lịch nông nghiệp và bán hàng trực tiếp thông qua công nghệ 

4.0. Từ đó nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp để phát triển chuỗi giá trị 

xoài tại huyện Yên Châu tỉnh Sơn La. 
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1. Giới thiệu 

Tỉnh Sơn La với khí hậu đặc trưng và địa hình bị chia cắt sâu và mạnh nên hình thành nhiều 

tiểu vùng khí hậu, đất đai màu mỡ cho phép Sơn La phát triển đa dạng các loại cây ăn 

quả. Những năm gần đây, Sơn La khá thành công trong việc cải tạo vườn kém hiệu quả, chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao chất lượng sản phẩm, gắn với tìm kiếm thị trường để nông sản 

“xuất ngoại”. Từ “thủ phủ” trồng ngô, bấp bênh vụ đói, vụ no, bao trùm cuộc sống nghèo 

khó, giờ đây, Sơn La trở thành địa phương hình mẫu, có vùng trồng cây ăn quả lớn nhất miền 

Bắc và đứng thứ 2 cả nước. Đã có rất nhiều các nghiên cứu liên quan đến chuỗi giá trị xoài và các 

sản phẩm nông sản khác. Trong tất cả các nghiên cứu về chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp đều 

chỉ ra được rằng các sản phẩm nông sản muốn gia tăng giá trị thì phải liên kết theo chuỗi như các 

nghiên cứu của Phạm Thị Tố Anh [1], Nguyễn Thị Lan Anh [2], Nguyễn Thùy Trang [3], Vũ 

Thành Lộc [4], [5], Nguyễn Huy Giáp [6], Nguyễn Phú Sơn [7],...  

Yên Châu tỉnh Sơn La là một huyện biên giới, nơi được mệnh danh là vùng đất của “chuối 

ngọt xoài thơm” hiện có trên 30.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó, trên 10.100 ha trồng 

cây ăn quả, gồm: Xoài, nhãn, chuối, mận hậu, bưởi... Cây xoài đã gắn bó với người dân Yên 

Châu từ xa xưa với diện tích tính đến năm 2020 là hơn 2.900 ha, đã có 1.500 ha cho thu hoạch 

quả, sản lượng đạt hơn 20.000 tấn/năm. Sản phẩm đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường các 

nước khoảng 6.400 tấn, được trồng tập trung tại các xã: Chiềng Hặc, Tú Nang, Sặp Vạt, Chiềng 

Đông [8]. Hiện nay, trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường trong và ngoài nước, huyện 

Yên Châu đã triển khai nhiều giải pháp như hỗ trợ kỹ thuật trồng, xây dựng mã số vùng trồng, 

truy xuất nguồn gốc, xây dựng điểm thu mua, ứng dụng công nghệ sơ chế sau thu hoạch, ký hợp 

đồng thu mua với các doanh nghiêp, quảng bá và giới thiệu sản phẩm bằng nhiều hình thức... để 

đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường [9]. Nhưng với diện tích trồng xoài ngày càng phát triển, 

trong khi đó các hộ nông dân vẫn tư tưởng sản xuất nhỏ lẻ, chưa theo tiêu chuẩn quy định do vậy 

giá sản phẩm tiêu thụ phụ thuộc vào thương lái là chính. Vì vậy, nghiên cứu “Phân tích chuỗi giá 

trị xoài tại huyện Yên Châu tỉnh Sơn La” là cần thiết để giúp các nhà hoạch định chính sách có 

cái nhìn tổng thể về chuỗi giá trị xoài Yên Châu từ đó có các giải pháp góp phần nâng cao chuỗi 

giá trị xoài nhằm nâng cao thu nhập cho bà con các dân tộc huyện Yên Châu. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Địa bàn nghiên cứu 

Yên Châu là huyện có diện tích trồng xoài lớn nhất của tỉnh Sơn La với diện tích hiện có hơn 

2.900 ha, đã có 1.500 ha cho thu hoạch quả, sản lượng đạt hơn 20.000 tấn/năm. Trong tổng số 14 

xã và 01 thị trấn của huyện Yên Châu, nghiên cứu tiến hành chọn ra 4 xã có diện tích trồng xoài 

lớn nhất của huyện để tiến hành điều tra là các xã Sặp Vặt, Chiềng Hặc, Tú Nang, Chiềng Pằn. 

2.2. Phương pháp phân tích và xử lý thống kê 

2.2.1. Chọn mẫu và thu thập thông tin 

 Chủ thể của nghiên cứu gồm các hộ nông dân trồng xoài theo hướng hàng hóa, tổ hợp tác 

(THT), hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp (DN), thương lái (thực hiện chức năng thu mua, phân loại, 

đóng gói và vận chuyển), người bán lẻ và người tiêu dùng xoài. Cỡ mẫu của nghiên cứu được thể 

hiện tại bảng 1. 

Bảng 1. Cơ cấu mẫu nghiên cứu 

Đối tượng Số mẫu quan sát 

Người sản xuất 356 

THT, HTX, DN XK 10 

Thương lái 10 

Người bán lẻ 10 

Người tiêu dùng 20 

Tổng 406 

(Nguồn: Tổng hợp tính toán của nghiên cứu) 
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Đối với chủ thể là hộ nông dân, nghiên cứu tiến hành thực hiện phỏng vấn các hộ trồng xoài 

theo hướng hàng hóa trên địa bàn 4 xã. Theo thống kê của Phòng NN&PTNT huyện Yên Châu 

trên địa bàn 4 xã Sặp Vặt, Chiềng Hặc, Tú Nang, Chiềng Pằn có tổng 3200 hộ trồng xoài. Theo 

công thức chọn mẫu Slovin, cỡ mẫu điều tra các hộ trồng xoài tác giả tính toán là 356 hộ được 

điều tra. 

Hiện nay, theo thống kê có 28 THT, HTX, DN thu mua xoài của huyện Yên Châu để xuất 

khẩu ra thị trường nước ngoài. Nghiên cứu lựa chọn phỏng vấn 10 THT, HTX, DN như vậy. 

Đối với tác nhân thương lái vừa thực hiện chức năng thu mua từ nông dân, vừa thực hiện chức 

năng phân loại, đóng gói và vận chuyển hiện trên địa bàn huyện Yên Châu có 10 thương lái. 

Nghiên cứu tiến hành phỏng vấn cả 10 thương lái. 

Đối với người bán lẻ, nghiên cứu tiến hành phỏng vấn ngẫu nhiên chọn 01 hộ sau đó bỏ 01 và 

tương tự đến khi chọn được 10 quan sát trên dọc tuyến đường của huyện Yên Châu. 

Đối với người tiêu dùng nghiên cứu tiến hành phỏng vấn 20 người tiêu dùng trên địa bàn 

huyện Yên Châu. 

Thêm vào đó, nghiên cứu cũng đã khảo sát một số đơn vị/cá nhân có chức năng hỗ trợ/thúc 

đẩy chuỗi giá trị như cán bộ Trung tâm Khuyến nông, các cơ quan ban ngành có liên quan.  

2.2.2. Phương pháp phân tích dữ liệu 

Nghiên cứu sử dụng một số công cụ phân tích sâu: thống kê mô tả nhằm phân tích hiện trạng 

sản xuất của hộ nông dân theo số liệu của bảng điều tra, mô tả hiện trạng sản xuất và các vấn đề 

cơ bản liên quan như diện tích trồng, số năm kinh nghiệm...; phân tích chi phí lợi ích của từng tác 

nhân; phân tích kinh tế chuỗi. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Thực trạng sản xuất và tiêu thụ xoài tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La 

3.1.1. Tình hình sản xuất xoài 

Cây xoài được trồng tập trung ở Sơn La chủ yếu ở các huyện Yên Châu, Mai Sơn, Mường La, 

Sông Mã... Trong đó, diện tích trồng xoài tại huyện Yên Châu chiếm hơn 82% tổng diện tích 

trồng xoài toàn tỉnh với các giống xoài như: giống xoài địa phương: Xoài tròn, xoài hôi, Muỗn 

mút, muồng ngân, muồng ngu, muồng say (muỗn trứng), mác chai, và các giống xoài lai: Đài 

loan GL4, xoài Thái, xoài Úc. 

Tình hình sản xuất xoài trên địa bàn huyện Yên Châu giai đoạn 2018 – 2020 được thể hiện 

qua bảng 2. 

Bảng 2. Diện tích trồng xoài huyện Yên Châu giai đoạn 2018 – 2020 

Đơn vị tính: ha 

Năm 
Diện tích trồng 

(ha) 

Diện tích cho thu hoạch 

Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

Năm 2018 1.560 767 49,17 

Năm 2019 2.275 897 39,43 

Năm 2020 2.830 1350 47,70 

Tốc độ phát triển bình quân (%) 134,69 132,67  

(Nguồn: Phòng NN & PTNT huyện Yên Châu) 

Thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây ăn quả trên đất dốc, thời gian qua, huyện Yên 

Châu hiện thực hóa nhiều chính sách về phát triển cây ăn quả và phát triển nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao bao gồm: Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 07/01/2016 của UBND huyện về thực 

hiện “Tái cơ cấu ngành trồng trọt theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến 

năm 2020”; Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 24/7/2018 của UBND huyện về triển khai thực 

hiện Đề án phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Kế hoạch số 98/KH-UBND 

ngày 07/6/2018 của UBND huyện về việc phát triển hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
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cao trên địa bàn huyện Yên Châu giai đoạn 2018-2020. Các chính sách trên đã góp phần thúc đẩy 

làm cho diện tích trồng xoài của huyện giai đoạn 2018 – 2020 tăng lên khá nhanh. Năm 2018 

toàn huyện có tổng diện tích là 1.560 ha trồng xoài trong đó có 767 ha cho thu hoạch. Đến năm 

2020 diện tích trồng xoài đã lên đến 2.830 ha với diện tích cho thu hoạch 1.350 ha tăng so với 

năm 2018 là 583 ha, tốc độ phát triển bình quân của diện tích trồng xoài là 134,69% và tốc độ 

phát triển bình quân của diện tích xoài cho thu hoạch là 132,67%, huyện Yên Châu đã phát huy 

được các lợi thế để trở thành vùng chuyên canh cây xoài tại Sơn La. 

Huyện Yên Châu đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ kỹ thuật, quy trình sản xuất tính đến 

năm 2020 huyện có 298 ha có mã vùng trồng phục vụ xuất khẩu và 134 ha được cấp chứng nhận 

VietGAP chính vì vậy năng suất và sản lượng xoài của huyện Yên Châu đã tăng lên trong giai 

đoạn 2018 – 2020 và được thể hiện qua bảng 3. 

Bảng 3. Năng suất và sản lượng xoài của huyện Yên Châu giai đoạn 2018 – 2020 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Tốc độ phát triển bình quân (%) 

Diện tích Ha 767 897 1350 132,67 

Năng suất Tấn/ha 11,7 12,1 12,5 103,36 

Sản lượng Tấn 8.973,90 10.853,70 16.875,00 137,13 

(Nguồn: Phòng NN & PTNT huyện Yên Châu) 

Hiện nay các hộ nông dân trồng xoài theo hình thức chuyên canh chiếm trên 60% và xen canh 

chiếm khoảng 30% còn lại là vườn tạp. Đảm bảo quy trình trồng đúng kỹ thuật, tuân thủ nghiêm 

túc các quy trình của sản xuất theo Vietgap và sản xuất theo hữu cơ đã làm cho năng suất của cây 

xoài khá cao, đạt 12,5 tấn/ha đối với năm 2020 cao hơn 0,8 tấn/ha so với năm 2018. Sản lượng 

xoài năm 2020 đạt 16.875 tấn cao hơn 7.901,10 tấn so với năm 2018, điều này là áp lực cho việc 

tiêu thụ sản phẩm xoài khi đến chính vụ. Vì hiện nay xoài ở Yên Châu chủ yếu dùng để ăn tươi, 

sản phẩm chế biến từ xoài chưa nhiều. 

Cây xoài thường ra hoa vào tháng 12 đến tháng 1 và thu hoạch tập trung từ tháng 5-8 nên giá 

bán không cao trong vụ chính nhưng rất cao trong vụ nghịch, đặc biệt là các dịp lễ, tết. Từ thực tế 

này đã thu hút các hộ nông dân áp dụng nhiều biện pháp để kích thích ra hoa xoài sớm hay 

nghịch vụ để có thể bán được giá cao gấp 2-3 lần so với xoài chính vụ. Cây xoài trồng đến năm 

thứ 3 trở đi đã có thể cho thu hoạch vụ đầu tiên. Những năm sau nếu trồng đúng kĩ thuật cây sẽ 

cho năng suất tăng dần theo các năm. Chi phí sản xuất cho 1 ha trồng xoài đã thu hoạch được thể 

hiện qua bảng 4. 

Bảng 4. Chi phí sản xuất cho 1 ha trồng xoài đã thu hoạch 

Tiêu chí Hạng mục 
Giá trị trung bình 

(nghìn đồng/ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Chi phí kiến thiết phân bổ Giống, cải tạo đất, chăm sóc trong giai đoạn 2 năm đầu 21.000 46,60 

Chi phí đầu vào 

Phân 18.460 40,97 

Thuốc BVTV 1.000 2,22 

Chi phí tưới 500 1,11 

Chi phí vận chuyển 1.000 2,22 

Chí phí tăng thêm 
Lao động thuê ngoài 2.100 4,66 

Chi phí khác 1.000 2,22 

Tổng chi phí 45.060 100 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra năm 2021) 

Chi phí trồng xoài bao gồm ba loại chi phí: Chi phí kiến thiết phân bổ, chi phí đầu vào và 

chi phí tăng thêm. Trong đó, chi phí giai đoạn kiến thiết bao gồm: chi phí giống, làm đất, chăm 

sóc trong giai đoạn 2 năm đầu bình quân là 21.000 nghìn đồng/ha chi phí này đã được phân bổ 

cho 12 năm thu hoạch của cây xoài chiếm 46,60% tổng chi phí. Chi phí hàng năm bao gồm chi 

phí đầu vào và chi phí tăng thêm được là tính từ lúc cây xoài bắt đầu cho thu hoạch (không bao 

gồm công lao động gia đình). Trong chi phí đầu vào thì chi phí về phân bón chiếm tỷ lệ 40,97% 
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trong tổng chi phí sản xuất 1 ha. Tổng bình quân 1 ha xoài đã cho thu hoạch là 44.560 nghìn 

đồng/1 ha. 

3.1.2. Tình hình tiêu thụ xoài 

Tiêu thụ là khâu quan trọng Thị trường tiêu thụ xoài Yên Châu phần lớn được bán cho các 

thương lái, điểm thu mua thông qua hình thức bán sô (bán mão, không phân loại). Các hộ trồng 

xoài bán trực tiếp cho thương lái. Tỷ lệ tiêu thụ xoài trên thị trường của huyện Yên Châu năm 

2020 được thể hiện qua bảng 5. 

Bảng 5. Tỷ lệ tiêu thụ xoài tại thị trường của huyện Yên Châu năm 2020 

TT Tác nhân Sản lượng tiêu thụ (tấn) Tỷ lệ (%) 

1 THT, HTX, DN thu mua để xuất khẩu 337,5 2 

2 Thương lái, điểm thu mua (bán quả tươi) 13.163 78 

3 Người bán lẻ 2.531 15 

4 Người tiêu dùng 844 5 

5 Tổng sản lượng 16.875 100 

(Nguồn: Phòng NN & PTNT huyện Yên Châu) 

Qua bảng 4 ta thấy xoài của Yên Châu được tiêu thụ qua rất nhiều tác nhân nhưng tác nhân 

lớn nhất vẫn là thương lái chiếm tỷ lệ 78%, sau đó là bán cho những người bán lẻ, tỷ lệ 15%. Như 

vậy các thương lái rất quan trọng trong việc tiêu thụ xoài tại huyện Yên Châu và là người quyết 

định giá của xoài trên thị trường. Trong giai đoạn từ 2018 – 2020 bằng những chính sách cụ thể 

cho kích thích tiêu thụ xoài như thúc đẩy quảng bá thương hiệu xoài Yên Châu tại các lễ hội 

được tổ chức hàng năm, hội chợ xúc tiến thương mại tại các tỉnh; tìm kiếm, kết nối với các doanh 

nghiệp thu mua xoài để tiêu thụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu; tạo điều kiện cho các 

doanh nghiệp, HTX trong huyện gặp gỡ, trao đổi và ký kết hợp đồng tiêu thụ hàng hóa nông sản 

với các doanh nghiệp, nhà phân phối tại thị trường trong và ngoài nước đã làm cho thương hiệu 

xoài Yên Châu được khẳng định, đảm bảo chất lượng đối với người tiêu dùng. 

3.2. Phân tích chuỗi giá trị xoài Yêu Châu 

3.2.1. Mô tả chuỗi giá trị 

Chuỗi giá trị xoài huyện Yên Châu bao gồm các chức năng cơ bản như sau: 

- Chức năng đầu vào cho trồng xoài bao gồm cây giống, vật tư nông nghiệp,... 

- Chức năng sản xuất bao gồm các hoạt động trồng, chăm sóc và thu hoạch xoài. 

- Chức năng thu gom là chức năng trung gian vận chuyển xoài từ người sản xuất đến các tác 

nhân tiếp theo của chuỗi. 

- Chức năng thương mại bao gồm các hoạt động mua bán xoài đến người tiêu dùng trong và 

ngoài huyện. 

- Chức năng tiêu dùng gồm các hoạt động mua xoài để tiêu dùng trực tiếp. 

Tương ứng với mỗi chức năng trong chuỗi có ít nhất một tác nhân tham gia chuỗi và các tác 

nhân này nối kết với nhau thành một hệ thống cung ứng lẫn nhau từ sản xuất đến tiêu thụ gọi là 

hệ thống chuỗi. 

Qua sơ đồ chuỗi giá trị xoài tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La tại hình 1, nghiên cứu xác định 

được năm kênh thị trường chính tiêu thụ xoài như sau: 

Kênh 1: Hộ nông dân => Tổ HT, HTX=> DN Xuất khẩu => Xuất khẩu nước ngoài=>người 

tiêu dùng nước ngoài. 

Kênh 2: Hộ nông dân => Thương lái => Người tiêu dùng trong nước. 

Kênh 3: Hộ nông dân => Thương lái=> Người bán lẻ => Người tiêu dùng trong nước. 

Kênh 4: Hộ nông dân => Người bán lẻ => Người tiêu dùng trong nước. 

Kênh 5: Hộ nông dân => Người tiêu dùng trong nước. 
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Hình 1. Sơ đồ chuỗi giá trị xoài ở huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La 

(Nguồn: Kết quả khảo sát trực tiếp tại Yên Châu năm 2021) 

3.2.2. Phân tích kinh tế chuỗi giá trị 

Xác định giá trị gia tăng (GTGT) và giá trị gia tăng thuần (GTGTT) cho các đối tượng tham 

gia chuỗi là rất quan trọng vì nó thể hiện giá trị thu được của xoài thông qua các khâu tiêu thụ, 

Kết quả kinh tế chuỗi được thể hiện qua bảng 6. 

Bảng 6. Phân tích kinh tế chuỗi của xoài Yên Châu 

Chỉ tiêu Hộ nông dân Thương lái DN Xuất khẩu Bán Lẻ Xuất Khẩu Tổng 

Kênh 1: Hộ nông dân =>Tổ HT, HTX=>DN xuất khẩu=>Xuất khẩu=>Người tiêu dùng ngoài nước 

Giá bán ( nghìn đồng/kg) 8 10 12 
 

21 
 

CP đầu vào (1000đ/kg) 1,5 8 10 
 

12 
 

GTGT (1000đ/kg) 6,5 2 2 
 

9 19,5 

CP tăng thêm 0,148 0,5 0,75 
 

5 
 

GTGTT (1000đ/kg) 6,352 1,5 1,25 
 

4 13,102 

% GTGT 33,33 10,26 10,26 
 

46,15 100,00 

% GTGT thuần 48,48 11,45 9,54 
 

30,53 100,00 

Kênh 2: Hộ nông dân =>Thương lái=>Người tiêu dùng trong nước 

Giá bán (1000đ/kg) 3,5 8 
    

CP đầu vào (1000đ/kg) 1,5 3,5 
    

GTGT (1000đ/kg) 2 4,5 
   

6,5 

CP tăng thêm 0,248 0,5 
    

GTGTT (1000đ/kg) 1,752 4 
   

5,752 

% GTGT 30,77 69,23 
   

100,00 

% GTGT thuần 30,46 69,54 
   

100,00 

Kênh 3 : Hộ nông dân =>Thương lái=>Người bán lẻ=> Người tiêu dùng trong nước 

Giá bán (1000đ/kg) 3,5 8 
 

10 
  

CP đầu vào (1000đ/kg) 1,5 3,5 
 

8 
  

GTGT (1000đ/kg) 2 4,5 
 

2 
 

8,5 

CP tăng thêm 0,248 0,5 
 

0,7 
  

GTGTT (1000đ/kg) 1,752 4 
 

1,3 
 

7,052 

% GTGT 23,53 52,94 
 

23,53 
 

100 

% GTGT thuần 24,84 56,72 
 

18,43 
 

100 



TNU Journal of Science and Technology 226(17): 66 - 74 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                72                                                     Email: jst@tnu.edu.vn 

Chỉ tiêu Hộ nông dân Thương lái DN Xuất khẩu Bán Lẻ Xuất Khẩu Tổng 

Kênh 4: Hộ nông dân =>Người bán lẻ=> Người tiêu dùng trong nước 

Giá bán (1000đ/kg) 3,5 
  

10 
  

CP đầu vào (1000đ/kg) 1,5 
  

3,5 
  

GTGT (1000đ/kg) 2 
  

6,5 
 

8,5 

CP tăng thêm 0,248 
  

0,7 
  

GTGTT (1000đ/kg) 1,752 
  

5,8 
 

7,552 

% GTGT 23,53 
  

76,47 
 

100 

% GTGT thuần 23,20 
 

76,80 
 

100 

Kênh 5: Hộ nông dân => Người tiêu dùng trong nước 

Giá bán (1000đ/kg) 10 
     

CP đầu vào (1000đ/kg) 1,5 
     

GTGT (1000đ/kg) 8,5 
     

CP tăng thêm 0,248 
     

GTGTT (1000đ/kg) 8,252 
     

% GTGT 100 
     

% GTGT thuần 100 
     

(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2021) 

Với bảng phân tích kinh tế chuỗi giá trị xoài tại huyện Yên Châu cho thấy kênh 5 là kênh tiêu 

thụ từ hộ nông dân đến người tiêu dùng trong nước có giá trị gia tăng và giá trị gia tăng thuần cho 

hộ nông dân là cao nhất, rút ngắn chuỗi giá trị hiện nay đảm bảo từ người sản xuất đến tiêu dùng, 

nhưng kênh này hiện nay chỉ chiếm 5% sản lượng tiêu thụ xoài. Kênh 2, 3 và 4 là ba kênh tiêu 

thụ có %GTGT và %GTGTT của các hộ nông dân trồng xoài chỉ chiếm khoảng dưới 25% còn 

phần lớn chủ yếu để lại ở khâu thương lái và người bán lẻ. Thông qua đó ta thấy, để phát triển 

chuỗi giá trị xoài huyện Yên Châu thì hai kênh tiêu thụ cần được quan tâm là kênh 5 và kênh 1, 

trong đó tại kênh 5 thì cần phải nâng cao kỹ năng bán hàng trực tiếp cho các hộ nông dân hoặc 

gắn với phát triển du lịch nông nghiệp để quảng bá đến người tiêu dùng. Kênh 1 là kênh có thị 

trường rộng mở nhất đối với xoài Yên Châu nhưng đòi hỏi các hộ nông dân cần tuân thủ đúng 

yêu cầu kỹ thuật, thực hiện sản xuất tập trung đảm bảo quy mô và các điều kiện cần thiết tham 

gia vào THT, HTX để đáp ứng nhu cầu thị trường quốc tế. 

3.2.3. Phân tích lợi thế cạnh tranh 

Áp lực cạnh tranh tiềm ẩn 

Giá cả thị trường biến động, thời tiết và tình hình dịch bệnh Covid 19 là những rủi ro tiềm ẩn 

đối với chuỗi giá trị xoài. Đặc biệt hiện nay với tiêu chuẩn của thị trường cao, khắt khe, đặc biệt 

là tiêu chuẩn xuất khẩu, đòi hỏi các hộ nông dân cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của 

sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế. 

Áp lực cạnh tranh trong nội bộ ngành 

Với diện tích xoài lớn nhất toàn tỉnh Sơn La, xoài Yên Châu hiện nay cũng đang cạnh tranh 

bởi xoài tại các địa phương khác trong tỉnh Sơn La. Ngoài ra xoài Yên Châu Sơn La cũng có các 

đối thủ cạnh tranh khác như xoài tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã có thương hiệu từ lâu. 

Năng lực thương lượng của người mua 

Giá bán xoài của các hộ nông dân trồng xoài tại huyện Yên Châu còn đang phụ thuộc vào 

thương lái. Do vậy sẽ có nhiều trường hợp xoài Yên Châu mặc dù có chất lượng tốt nhưng giá 

bán lại rất thấp vì do thương lái ép giá. Trong các cuộc thương lượng về giá thì các hộ nông dân 

luôn là bên yếu thế. 

Năng lực thương lượng của nhà cung cấp 

Khâu đầu vào của hộ nông dân chủ yếu là giống, vật tư nông nghiệp. Các đại lý vật tư nông 

nghiệp tại địa phương phong phú, hộ nông dân có nhiều sự lựa chọn. Tuy nhiên, người sản xuất 

thường gặp khó khăn khi có biến cố rủi ro thời tiết và dịch bệnh, lúc này nhu cầu về vật tư nông 

nghiệp của người sản xuất rất lớn, cầu vượt cung nên các đại lý, cơ sở vật tư nông nghiệp đẩy giá 
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lên rất cao. Ngoài ra, người dân cũng gặp khó khăn trong đánh giá chất lượng sản phẩm vật tư 

nông nghiệp. Do đó, khi có biến cố bất lợi xảy ra thì nông dân là người chấp nhận giá, đại lý vật 

tư nông nghiệp quyết định giá và chất lượng nguồn cung sản phẩm. 

3.3. Giải pháp phát triển chuỗi giá trị xoài tại Yên Châu Sơn La 

Đối với nông dân 

Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, tự nâng cao năng lực để tiếp cận thị trường 

nhanh và hiệu quả nhất 

Thúc đẩy việc hình thành mối liên kết ngang giữa nông dân và nông dân để tạo thế mạnh cho 

việc sản xuất xoài và tránh tình trạng ép giá cũng như góp phần tái phân phối lại lợi nhuận giữa các 

tác nhân. 

Liên kết các hộ nông dân thành các tổ hợp tác, hợp tác xã để tạo ra vùng sản xuất lớn, cùng 

tiêu chuẩn, cùng quy trình tạo lợi thế cho xuất khẩu. 

Đối với nhà khoa học 

Hỗ trợ, đào tạo hộ nông dân ứng dụng công nghệ trong sản xuất và tiêu thụ xoài . 

Nghiên cứu các giải pháp để rút ngắn các khâu trung gian trong chuỗi giá trị xoài để giảm chi 

phí trung gian, nâng cao GTGT và GTGTT của chuỗi giá trị xoài Yên Châu.  

Đối với nhà nước 

Có các hướng dẫn cụ thể trong việc thực hiện các chính sách ưu đãi của nhà nước. 

Có các chính sách cụ thể để hỗ trợ tổ hợp tác, HTX, DN xuất khẩu nông sản được thuận lợi. 

Xây dựng quy chế quản lý, kiểm soát thương hiệu xoài huyện Yên Châu đảm bảo chất lượng. 

4. Kết luận 

Cây xoài có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của người dân huyện Yên Châu. 

Hiện nay, sản xuất và tiêu thụ xoài được đánh giá đang có hiệu quả, chuỗi giá trị khá phong phú 

nhưng phần GTGT và GTGTT để lại cho các hộ nông dân còn thấp chủ yếu thuộc về thương lái 

và người bán lẻ. 

Chuỗi giá trị xoài bao gồm 5 chức năng là đầu vào, sản xuất, thu gom, thương mại và tiêu 

dùng. Tương ứng với các tác nhân như người cung cấp đầu vào, người sản xuất, thương lái, DN 

xuất khẩu, người bán lẻ và người tiêu dùng. Các nhà thúc đẩy chuỗi giá trị bao gồm cán bộ 

khuyến nông địa phương, câu lạc bộ, phòng Nông Nghiệp huyện, sở Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn, ngân hàng và chính quyền địa phương. 

Qua phân tích 5 kênh phân phối xoài cho thấy, kênh 1 là kênh có quy mô thị trường lớn và có 

tổng giá trị gia tăng thuần của toàn kênh cao nhất chuỗi là 13.102 đồng/kg, trong đó người sản 

xuất hưởng 48,48% GTGTT với thị trường xuất khẩu cực lớn khi hội nhập quốc tế do vậy kênh 1 

sẽ là kênh phân phối hiệu quả nhất chuỗi giá trị xoài Yên Châu. Bên cạnh đó, kênh 5 cũng được 

xem là kênh hiệu quả khi gắn kết với phát triển du lịch và bán hàng tại vườn của người nông dân 

qua thương mại điện tử. 

Để chuỗi giá trị xoài phát triển bền vững trong tương lai cần có chiến lược nâng cấp chuỗi. 

Chiến lược đầu tư phát triển chuỗi để có được sản phẩm đủ về số lượng và chất lượng nhằm tăng 

tính cạnh tranh trên thị trường thông qua các mối liên kết chuỗi. 
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